
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 60 6007 Sa BQ TC độ 3 + UBT(T)

7 2 50 6006 Sa BQ TC độ 3 + Sa TT độ 2

8 3 45 2002 UXTC 14 tuần

8 4 49 3013 UXTC 14 tuần

8 5 32 0000 VS I + LNMTCBT 2 bên

9 6 51 7007 Adenomyose

9 7 37 3013 UBT 2 bên

9 8 27 1001 UNBT(T) 7cm

11 10 53 3003 UBT(P) 5cm

11 11 37 ĐT UBT(P) 8cm

11 12 27 ĐT UBT(P) 5cm

2 13 41 1011 UBT(T) 5cm

2 14 31 1001 UBT(P) 7cm

2 15 29 ĐT UBT(T)

Ngày 16 tháng 4 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

1381 LÊ THỊ THO NS Bóc u, KTSD ĐIỀN + DIỆU HIỀN + K.TRANG.TT

1385 LÊ NGỌC THẮM NS Bóc u, KTSD ĐIỀN + DIỆU HIỀN + K.TRANG.TT

1384 NGÔ THỊ THẢO NS Bóc u, KTSD ĐIỀN + DIỆU HIỀN + K.TRANG.TT

2167 NGUYỄN THỊ SEN NS Bóc u, KTSD THU THỦY + Đ.THẢO + Đ.THANH.TT

1399 NGUYỄN THỊ LƯỢNG NS Bóc u, KTSD THU THỦY + Đ.THẢO + Đ.THANH.TT

1392 LÊ THỊ HUYỀN TRÂN NS Bóc u, KTSD TR.THẢO + QUANG.BM +  Đ.NAM.NT

2199 VÕ THỊ LỆ HẰNG NS Cắt PP có u, KTSD THU THỦY + Đ.THẢO + Đ.THANH.TT

1407 KA NHỔI H NS Cắt TC toàn phần + 2PP TR.THẢO + QUANG.BM + Đ.NAM.NT

1393 LÊ KIM NÊN NS Bóc u, KTSD TR.THẢO + QUANG.BM +  Đ.NAM.NT

1398 PHẠM THỊ THANH NS cắt TC chừa 2BT nếu tốt THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

2182 HOÀNG THỊ MỸ QUÝ NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

77N LÊ THỊ BÍCH VÂN NS cố định sàn chậu vào mỏm nhô MỸ NHI + Q.KHOA + THỤC TRANG

1403 TRỊNH THỊ LỆ DUNG NS Cắt TC toàn phần + 2PP THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

BN TNTC NS CĐ ĐT BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS +A.HÒA.TT

73N TRẦN THỊ CHÍNH NS Cắt PP có u + NS cố định TC vào mỏm nhô MỸ NHI + Q.KHOA + THỤC TRANG

Ngày: 27/04/2015 

Thứ: HAI 

BN TNTC NS CĐ ĐT BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS +CƯỜNG.TT

SỞ Y TẾ TPHCM DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT 
BỆNH VIỆN TỪ DŨ Từ ngày 27/04/2015 đến ngày 03/05/2015 (Tuần2)

PM SHC HỌ VÀ TÊN DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ BS PHẨU THUẬT


